
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Số:          /SKHCN- BCVT&CĐS 

Về báo cáo kết quả triển khai hạ tầng kỹ 

thuật, hội nghị truyền hình trực tuyến 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Ngãi, ngày      tháng 8 năm 2025   

 

  Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ 

  

Thực hiện Văn bản số 999/UBND-KGVX ngày 05/8/2025 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Quảng Ngãi về báo cáo kết quả triển khai hạ tầng kỹ thuật, hội nghị truyền 

hình trực tuyến theo yêu cầu tại Văn bản số 3610/BKHCN-CĐSQG ngày 04 tháng 

8 năm 2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ về báo cáo liên quan đến hạ tầng kỹ 

thuật, hội nghị truyền hình theo Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW. 

Sở Khoa học và Công nghệ đã thực hiện báo cáo về tiến độ triển khai hạ tầng 

kỹ thuật và hội nghị truyền hình trên địa bàn tỉnh qua biểu mẫu điện tử 

https://form.gov.vn/L3-qcwMt và email: ntkhanha@mst.gov.vn (Báo cáo chi tiết 

tại Phụ lục đính kèm). 

Sở Khoa học và Công nghệ kính báo./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở KHCN: Lãnh đạo Sở, VP sở; 

- Lưu: VT, BCVT&CĐS. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Huy Hoàng 
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Phụ lục 

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI HẠ TẦNG KỸ THUẬT, 

HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH 

 

Ngày báo cáo: 07/8/2025 

Cơ quan/đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi 

Cán bộ đầu mối: Nguyễn Thị Minh Nguyệt  

Số điện thoại: 0964787575  

1. Hạ tầng mạng truyền số liệu chuyên dùng 

- Nội dung kết quả mới đạt được:  

- Nội dung kết quả đã đạt được tới thời điểm hiện tại:  

+ Số điểm đã kết nối: 237 điểm 

+ Số điểm cần phải kết nối: 237 điểm;  

+ Số điểm kết nối đạt được yêu cầu băng thông: 237 điểm  

+ Số điểm cần nâng cấp băng thông: 0 điểm;  

Danh sách chi tiết cụ thể:  

STT Tên điểm cần kết nối 

Đã kết 

nối 

(Băng 

thông- 

đơn vị 

tính Mb) 

Vướng mắc và yêu cầu cần triển khai 

hoặc nâng cấp tiếp theo 

1 
Đảng ủy khối Doanh nghiệp 

(thuộc Kon Tum cũ) 
2  

Hiện doanh nghiệp đang rà soát ký lại hợp 

đồng và đổi lại tên trên hệ thống 

2 Tỉnh ủy (thuộc Kon Tum cũ) 2 
Hiện doanh nghiệp đang rà soát ký lại hợp 

đồng và đổi lại tên trên hệ thống 

3 Tỉnh ủy (thuộc Kon Tum cũ) 2 
Hiện doanh nghiệp đang rà soát ký lại hợp 

đồng và đổi lại tên trên hệ thống 

4 Tỉnh ủy (thuộc Kon Tum cũ) 2 
Hiện doanh nghiệp đang rà soát ký lại hợp 

đồng và đổi lại tên trên hệ thống 

5 Tỉnh ủy (thuộc Kon Tum cũ) 2 
Hiện doanh nghiệp đang rà soát ký lại hợp 

đồng và đổi lại tên trên hệ thống 
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STT Tên điểm cần kết nối 

Đã kết 

nối 

(Băng 

thông- 

đơn vị 

tính Mb) 

Vướng mắc và yêu cầu cần triển khai 

hoặc nâng cấp tiếp theo 

6 Tỉnh ủy (thuộc Kon Tum cũ) 2 
Hiện doanh nghiệp đang rà soát ký lại hợp 

đồng và đổi lại tên trên hệ thống 

7 
Sở Tài chính (thuộc Kon 

Tum cũ) 
2 

Hiện doanh nghiệp đang rà soát ký lại hợp 

đồng và đổi lại tên trên hệ thống 

8 

VP HĐND-UBND Huyện 

Kon Plong (thuộc Kon Tum 

cũ) 

2 
Hiện doanh nghiệp đang rà soát ký lại hợp 

đồng và đổi lại tên trên hệ thống 

9 

VP HĐND-UBND Huyện 

Kon Rẫy (thuộc Kon Tum 

cũ) 

2 
Hiện doanh nghiệp đang rà soát ký lại hợp 

đồng và đổi lại tên trên hệ thống 

10 Tỉnh ủy (thuộc Kon Tum cũ) 5 
Hiện doanh nghiệp đang rà soát ký lại hợp 

đồng và đổi lại tên trên hệ thống 

11 
UBND tỉnh (thuộc Kon Tum 

cũ) 
4 

Hiện doanh nghiệp đang rà soát ký lại hợp 

đồng và đổi lại tên trên hệ thống 

12 
UBND tỉnh (thuộc Kon Tum 

cũ) 
4 

Hiện doanh nghiệp đang rà soát ký lại hợp 

đồng và đổi lại tên trên hệ thống 

13 
UBND tỉnh (thuộc Kon Tum 

cũ) 
4 

Hiện doanh nghiệp đang rà soát ký lại hợp 

đồng và đổi lại tên trên hệ thống 

14 
UBND tỉnh (thuộc Kon Tum 

cũ) 
4 

Hiện doanh nghiệp đang rà soát ký lại hợp 

đồng và đổi lại tên trên hệ thống 

15 
UBND tỉnh (thuộc Kon Tum 

cũ)  
4 

Hiện doanh nghiệp đang rà soát ký lại hợp 

đồng và đổi lại tên trên hệ thống 

16 
UBND tỉnh (thuộc Kon Tum 

cũ) 
4 

Hiện doanh nghiệp đang rà soát ký lại hợp 

đồng và đổi lại tên trên hệ thống 
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STT Tên điểm cần kết nối 

Đã kết 

nối 

(Băng 

thông- 

đơn vị 

tính Mb) 

Vướng mắc và yêu cầu cần triển khai 

hoặc nâng cấp tiếp theo 

17 
UBND tỉnh (thuộc Kon Tum 

cũ) 
4 

Hiện doanh nghiệp đang rà soát ký lại hợp 

đồng và đổi lại tên trên hệ thống 

18 
UBND tỉnh (thuộc Kon Tum 

cũ) 
4 

Hiện doanh nghiệp đang rà soát ký lại hợp 

đồng và đổi lại tên trên hệ thống 

19 
UBND tỉnh (thuộc Kon Tum 

cũ) 
4 

Hiện doanh nghiệp đang rà soát ký lại hợp 

đồng và đổi lại tên trên hệ thống 

20 
UBND tỉnh (thuộc Kon Tum 

cũ) 
4 

Hiện doanh nghiệp đang rà soát ký lại hợp 

đồng và đổi lại tên trên hệ thống 

21 
UBND tỉnh (thuộc Kon Tum 

cũ) 
4 

Hiện doanh nghiệp đang rà soát ký lại hợp 

đồng và đổi lại tên trên hệ thống 

22 
UBND tỉnh (thuộc Kon Tum 

cũ) 
10 

Hiện doanh nghiệp đang rà soát ký lại hợp 

đồng và đổi lại tên trên hệ thống 

23 Tỉnh ủy (thuộc Kon Tum cũ) 2 
Hiện doanh nghiệp đang rà soát ký lại hợp 

đồng và đổi lại tên trên hệ thống 

24 
UBND Thành Phố (thuộc 

Kon Tum cũ) 
1 

Hiện doanh nghiệp đang rà soát ký lại hợp 

đồng và đổi lại tên trên hệ thống 

25 
UBND Thành Phố (thuộc 

Kon Tum cũ) 
1 

Hiện doanh nghiệp đang rà soát ký lại hợp 

đồng và đổi lại tên trên hệ thống 

26 
UBND Thành Phố (thuộc 

Kon Tum cũ) 
1 

Hiện doanh nghiệp đang rà soát ký lại hợp 

đồng và đổi lại tên trên hệ thống 

27 
UBND Thành Phố (thuộc 

Kon Tum cũ) 
1 

Hiện doanh nghiệp đang rà soát ký lại hợp 

đồng và đổi lại tên trên hệ thống 
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STT Tên điểm cần kết nối 

Đã kết 

nối 

(Băng 

thông- 

đơn vị 

tính Mb) 

Vướng mắc và yêu cầu cần triển khai 

hoặc nâng cấp tiếp theo 

28 
UBND Thành Phố (thuộc 

Kon Tum cũ) 
1 

Hiện doanh nghiệp đang rà soát ký lại hợp 

đồng và đổi lại tên trên hệ thống 

29 
UBND Thành Phố (thuộc 

Kon Tum cũ) 
1 

Hiện doanh nghiệp đang rà soát ký lại hợp 

đồng và đổi lại tên trên hệ thống 

30 
UBND Thành Phố (thuộc 

Kon Tum cũ) 
1 

Hiện doanh nghiệp đang rà soát ký lại hợp 

đồng và đổi lại tên trên hệ thống 

31 
UBND huyện Kon Rẫy 

(thuộc Kon Tum cũ) 
1 

Hiện doanh nghiệp đang rà soát ký lại hợp 

đồng và đổi lại tên trên hệ thống 

32 
UBND huyện Kon Rẫy 

(thuộc Kon Tum cũ) 
1 

Hiện doanh nghiệp đang rà soát ký lại hợp 

đồng và đổi lại tên trên hệ thống 

33 
UBND huyện Kon Rẫy 

(thuộc Kon Tum cũ) 
1 

Hiện doanh nghiệp đang rà soát ký lại hợp 

đồng và đổi lại tên trên hệ thống 

34 
UBND huyện Đắk Hà 

(thuộc Kon Tum cũ) 
1 

Hiện doanh nghiệp đang rà soát ký lại hợp 

đồng và đổi lại tên trên hệ thống 

35 
UBND huyện Ngọc Hồi 

(thuộc Kon Tum cũ) 
1 

Hiện doanh nghiệp đang rà soát ký lại hợp 

đồng và đổi lại tên trên hệ thống 

36 
UBND huyện Sa Thầy 

(thuộc Kon Tum cũ) 
1 

Hiện doanh nghiệp đang rà soát ký lại hợp 

đồng và đổi lại tên trên hệ thống 

37 
UBND huyện KonPlong 

(thuộc Kon Tum cũ) 
1 

Hiện doanh nghiệp đang rà soát ký lại hợp 

đồng và đổi lại tên trên hệ thống 

38 
UBND huyện KonPlong 

(thuộc Kon Tum cũ) 
1 

Hiện doanh nghiệp đang rà soát ký lại hợp 

đồng và đổi lại tên trên hệ thống 
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STT Tên điểm cần kết nối 

Đã kết 

nối 

(Băng 

thông- 

đơn vị 

tính Mb) 

Vướng mắc và yêu cầu cần triển khai 

hoặc nâng cấp tiếp theo 

39 
UBND huyện KonPlong 

(thuộc Kon Tum cũ) 
1 

Hiện doanh nghiệp đang rà soát ký lại hợp 

đồng và đổi lại tên trên hệ thống 

40 
Trung tâm CNTT&Truyền 

thông (thuộc Kon Tum cũ) 
100 

Hiện doanh nghiệp đang rà soát ký lại hợp 

đồng và đổi lại tên trên hệ thống 

41 
UBND huyện IAH'Drai 

(thuộc Kon Tum cũ) 
1 

Hiện doanh nghiệp đang rà soát ký lại hợp 

đồng và đổi lại tên trên hệ thống 

42 
UBND huyện IAH'Drai 

(thuộc Kon Tum cũ) 
1 

Hiện doanh nghiệp đang rà soát ký lại hợp 

đồng và đổi lại tên trên hệ thống 

43 
UBND huyện IAH'Drai 

(thuộc Kon Tum cũ) 
1 

Hiện doanh nghiệp đang rà soát ký lại hợp 

đồng và đổi lại tên trên hệ thống 

44 
Công an tỉnh Kon Tum 

(thuộc Kon Tum cũ) 
2 

Hiện doanh nghiệp đang rà soát ký lại hợp 

đồng và đổi lại tên trên hệ thống 

45 

Trung Tâm VH-TT-DL Và 

Truyền Thông (thuộc Kon 

Tum cũ) 

1 
Hiện doanh nghiệp đang rà soát ký lại hợp 

đồng và đổi lại tên trên hệ thống 

46 
UBND tỉnh (thuộc Kon Tum 

cũ) 
4 

Hiện doanh nghiệp đang rà soát ký lại hợp 

đồng và đổi lại tên trên hệ thống 

47 
Công an tỉnh Kon Tum 

(thuộc Kon Tum cũ) 
2 

Hiện doanh nghiệp đang rà soát ký lại hợp 

đồng và đổi lại tên trên hệ thống 

48 

Trung Tâm Dịch Vụ Hành 

Chính - Hội Nghị tỉnh Kon 

Tum (Sở LĐ - TBXH Tỉnh)  

2 
Hiện doanh nghiệp đang rà soát ký lại hợp 

đồng và đổi lại tên trên hệ thống 

49 
UBND Huyện Đắk Hà 

(thuộc Kon Tum cũ) 
10 

Hiện doanh nghiệp đang rà soát ký lại hợp 

đồng và đổi lại tên trên hệ thống 
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STT Tên điểm cần kết nối 

Đã kết 

nối 

(Băng 

thông- 

đơn vị 

tính Mb) 

Vướng mắc và yêu cầu cần triển khai 

hoặc nâng cấp tiếp theo 

50 Tỉnh ủy(thuộc Kon Tum cũ) 2 
Hiện doanh nghiệp đang rà soát ký lại hợp 

đồng và đổi lại tên trên hệ thống 

51 Tỉnh ủy(thuộc Kon Tum cũ) 2 
Hiện doanh nghiệp đang rà soát ký lại hợp 

đồng và đổi lại tên trên hệ thống 

52 Tỉnh ủy(thuộc Kon Tum cũ) 2 
Hiện doanh nghiệp đang rà soát ký lại hợp 

đồng và đổi lại tên trên hệ thống 

53 Tỉnh ủy(thuộc Kon Tum cũ) 2 
Hiện doanh nghiệp đang rà soát ký lại hợp 

đồng và đổi lại tên trên hệ thống 

54 Tỉnh ủy(thuộc Kon Tum cũ) 2 
Hiện doanh nghiệp đang rà soát ký lại hợp 

đồng và đổi lại tên trên hệ thống 

55 Tỉnh ủy(thuộc Kon Tum cũ) 2 
Hiện doanh nghiệp đang rà soát ký lại hợp 

đồng và đổi lại tên trên hệ thống 

56 Tỉnh ủy(thuộc Kon Tum cũ) 2 
Hiện doanh nghiệp đang rà soát ký lại hợp 

đồng và đổi lại tên trên hệ thống 

57 Tỉnh ủy(thuộc Kon Tum cũ) 2 
Hiện doanh nghiệp đang rà soát ký lại hợp 

đồng và đổi lại tên trên hệ thống 

58 Tỉnh ủy(thuộc Kon Tum cũ) 2 
Hiện doanh nghiệp đang rà soát ký lại hợp 

đồng và đổi lại tên trên hệ thống 

59 Tỉnh ủy(thuộc Kon Tum cũ) 2 
Hiện doanh nghiệp đang rà soát ký lại hợp 

đồng và đổi lại tên trên hệ thống 

60 Tỉnh ủy(thuộc Kon Tum cũ) 2 
Hiện doanh nghiệp đang rà soát ký lại hợp 

đồng và đổi lại tên trên hệ thống 
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STT Tên điểm cần kết nối 

Đã kết 

nối 

(Băng 

thông- 

đơn vị 

tính Mb) 

Vướng mắc và yêu cầu cần triển khai 

hoặc nâng cấp tiếp theo 

61 
Công an Tỉnh Kon tum 

(thuộc Kon Tum cũ) 
2 

Hiện doanh nghiệp đang rà soát ký lại hợp 

đồng và đổi lại tên trên hệ thống 

62 
Văn Phòng HĐND-UBND 

Xã Kon Braih 
2   

63 
Văn Phòng HĐND - UBND 

xã Măng Đen 
2   

64 
Trung tâm phục vụ hành 

chính công xã Măng Bút  
2   

65 
Văn Phòng HĐND - UBND 

xã Măng Bút 
2   

66 
Văn Phòng HĐND - UBND 

xã Kon Plông 
2   

67 
Trung tâm phục vụ hành 

chính công xã Kon Braih 
2   

68 
Trung tâm phục vụ hành 

chính công xã Đăk Kôi 
2   

69 
Trung tâm phục vụ hành 

chính công xã Đăk Rve 
2   

70 
Văn Phòng HĐND - UBND 

xã Đăk Rve 
2   

71 UBND xã Dục Nông 2   

72 UBND xã Bờ Y 2   
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STT Tên điểm cần kết nối 

Đã kết 

nối 

(Băng 

thông- 

đơn vị 

tính Mb) 

Vướng mắc và yêu cầu cần triển khai 

hoặc nâng cấp tiếp theo 

73 UBND xã Sa Loong 2   

74 UBND xã Ngọc Linh 2   

75 UBND xã Xốp 2   

76 UBND xã Đăk Pek 2   

77 UBND xã Đăk Plô 2   

78 UBND xã Đăk Long 2   

79 UBND xã Đăk Môn 2   

80 UBND Xã Ia Đal 2   

81 UBND xã Mô Rai 2   

82 UBND xã Mô Rai 2   

83 
Văn Phòng HĐND - UBND 

Xã Ia Tơi 
2   

84 UBND Huyện Sa Thầy 2 
 Hiện doanh nghiệp đang rà soát ký lại hợp 

đồng và đổi lại tên trên hệ thống 

85 UBND Xã Rờ Kơi 2   

86 UBND Xã Hơ Moong 2   

87 UBND Xã Ya Ly 2   

88 UBND xã Ngọk Bay 2   

89 UBND phường Đăk Cấm 2   
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STT Tên điểm cần kết nối 

Đã kết 

nối 

(Băng 

thông- 

đơn vị 

tính Mb) 

Vướng mắc và yêu cầu cần triển khai 

hoặc nâng cấp tiếp theo 

90 UBND xã Đăk Rơ Wa  2   

91 UBND phường Đăk Blà 2   

92 UBND xã Ia Chim 2   

93 

Trung Tâm Phục Vụ Hành 

Chính Công Phường Kon 

Tum 

2   

94 
Cục Viễn thông & Cơ yếu 

BCA 
2   

95 UBND Xã Măng Ri 2   

96 UBND Xã Tu Mơ Rông 2   

97 UBND Xã Đăk Tờ Kan 2   

98 UBND Xã Đăk Sao 2   

99 UBND xã Ngọc Wang 2   

100 UBND Huyện Đắk Hà 2 
 Hiện doanh nghiệp đang rà soát ký lại hợp 

đồng và đổi lại tên trên hệ thống 

101 UBND xã Đăk Mar 2   

102 UBND xã Đăk Long 2   

103 UBND xã Đăk Ngọk 2   

104 UBND xã Đăk Trăm 2   

105 UBND xã Đăk Tô 2   
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STT Tên điểm cần kết nối 

Đã kết 

nối 

(Băng 

thông- 

đơn vị 

tính Mb) 

Vướng mắc và yêu cầu cần triển khai 

hoặc nâng cấp tiếp theo 

106 UBND xã Ngọk Tụ 2   

107 UBND Tỉnh Quảng Ngãi 4   

108 Sở Kế hoạch và Đầu tư 2 
  

109 
Sở Văn Hóa Thể Thao Và 

Du Lịch Quảng Ngãi 
2 

  

110 Sở Tài chính 2   

111 Sở Tư Pháp 2   

112 Sở Nội vụ 5   

113 
Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh 

Quảng Ngãi 
5 

  

114 Báo Quảng Ngãi 1   

115 
Hội Nông dân tỉnh Quảng 

Ngãi 
1 

  

116 
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh 

Quảng Ngãi 
5 

  

117 Tỉnh ủy Quảng Ngãi 4 
  

118 
Đảng ủy Uỷ Ban nhân dân 

Tỉnh 
5 

  

119 
Đảng ủy Bộ chỉ huy Quân 

sự tỉnh Quảng Ngãi 
5 

  

120 
Đảng ủy Bộ đội Biên phòng 

tỉnh Quảng Ngãi 
2 

  

121 Sở Y Tế 2   

122 Tỉnh đoàn Quảng Ngãi 1 
  

123 Sở KH&CN 2   
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STT Tên điểm cần kết nối 

Đã kết 

nối 

(Băng 

thông- 

đơn vị 

tính Mb) 

Vướng mắc và yêu cầu cần triển khai 

hoặc nâng cấp tiếp theo 

124 
Đảng uỷ Uỷ Ban nhân dân 

tỉnh (UBKT) 
2 

  

125 
Ban Tuyên giáo và dân vận 

Tỉnh uỷ 
2 

  

126 UBND Xã Bình Sơn 20 
  

127 UBND Xã Trà Bồng 20 
  

128 UBND Xã Sơn Tịnh 20 
  

129 UBND Xã Sơn Tây Thượng 20 
  

130 UBND Xã Sơn Hà 20 
  

131 UBND Đặc khu Lý Sơn 20 
  

132 UBND Xã Tư Nghĩa 20 
  

133 UBND Xã Nghĩa Hành 20 
  

134 UBND Xã Minh Long 20 
  

135 UBND Xã Mộ Đức 20 
  

136 UBND Phường Đức Phổ 20 
  

137 UBND Xã Ba Tơ 20 
  

138 UBND Xã Đông Sơn 20 
  

139 UBND Xã Bình Chương 20 
  

140 UBND Xã Bình Minh 20 
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STT Tên điểm cần kết nối 

Đã kết 

nối 

(Băng 

thông- 

đơn vị 

tính Mb) 

Vướng mắc và yêu cầu cần triển khai 

hoặc nâng cấp tiếp theo 

141 UBND Xã Vạn Tường 20 
  

142 UBND Xã Tây Trà Bồng 20 
  

143 UBND Xã Đông Trà Bồng 20 
  

144 UBND Xã Thanh Bồng 20 
  

145 UBND Xã Tây Trà 20 
  

146 UBND Xã Cà Đam 20 
  

147 UBND Xã Sơn Linh 20 
  

148 UBND Xã Sơn Hạ 20 
  

149 UBND Xã Sơn Kỳ 20 
  

150 UBND Xã Sơn Thủy 20 
  

151 UBND Xã Sơn Tây 20 
  

152 UBND Xã Sơn Tây Hạ 20 
  

153 UBND Xã Trường Giang 20 
  

154 UBND Xã Ba Gia 20 
  

155 UBND Xã Thọ Phong 20 
  

156 
UBND Phường Trương 

Quang Trọng 
20 

  

157 UBND Xã Tịnh Khê 20 
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STT Tên điểm cần kết nối 

Đã kết 

nối 

(Băng 

thông- 

đơn vị 

tính Mb) 

Vướng mắc và yêu cầu cần triển khai 

hoặc nâng cấp tiếp theo 

158 UBND Phường Nghĩa Lộ 20 
  

159 UBND Phường Cẩm Thành 20 
  

160 UBND Xã An Phú 20 
  

161 UBND Xã Sơn Mai 20 
  

162 UBND Xã Phước Giang 20 
  

163 UBND Xã Đình Cương 20 
  

164 UBND Xã Thiện Tín 20 
  

165 UBND Xã Vệ Giang 20 
  

166 UBND Xã Nghĩa Giang 20 
  

167 UBND Xã Trà Giang 20 
  

168 UBND Xã Ba Dinh 20 
  

169 UBND Xã Ba Động 20 
  

170 UBND Xã Ba Tô 20 
  

171 UBND Xã Đặng Thuỳ Trâm 20 
  

172 UBND Xã Ba Vì 20 
  

173 UBND Xã Ba Vinh 20 
  

174 UBND Xã Ba Xa 20 
  

175 UBND Xã Long Phụng 20 
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STT Tên điểm cần kết nối 

Đã kết 

nối 

(Băng 

thông- 

đơn vị 

tính Mb) 

Vướng mắc và yêu cầu cần triển khai 

hoặc nâng cấp tiếp theo 

176 UBND Xã Lân Phong 20 
  

177 UBND Xã Mỏ Cày 20 
  

178 UBND Phường Sa Huỳnh 20 
  

179 UBND Phường Trà Câu 20 
  

180 UBND Xã Khánh Cường 20 
  

181 UBND Xã Nguyễn Nghiêm 20 
  

182 ĐU Xã Bình Sơn 10   

183 ĐU Xã Trà Bồng 10 
  

184 ĐU Xã Sơn Tịnh 10   

185 ĐU Xã Sơn tây Thượng 10 
  

186 ĐU Xã Sơn Hà 10   

187 ĐU Đặc khu Lý Sơn 10 
  

188 ĐU Xã Tư Nghĩa 10 
  

189 ĐU Xã Nghĩa Hành 10 
  

190 ĐU Xã Minh Long 10 
  

191 ĐU Xã Mộ Đức 10   

192 ĐU Phường Đức Phổ 10 
  

193 ĐU Xã Ba Tơ 10   

194 ĐU Xã Đông Sơn 10 
  

195 ĐU Xã Bình Chương 10 
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STT Tên điểm cần kết nối 

Đã kết 

nối 

(Băng 

thông- 

đơn vị 

tính Mb) 

Vướng mắc và yêu cầu cần triển khai 

hoặc nâng cấp tiếp theo 

196 ĐU Xã Bình Minh 10 
  

197 ĐU Xã Vạn Tường 10 
  

198 ĐU Xã Tây Trà Bồng 10 
  

199 ĐU Xã Đông Trà Bồng 10 
  

200 ĐU Xã Thanh Bồng 10 
  

201 ĐU Xã Tây Trà 10   

202 ĐU Xã Cà Đam 10   

203 ĐU Xã Sơn Linh 10   

204 ĐU Xã Sơn Hạ 10   

205 ĐU Xã Sơn Kỳ 10   

206 ĐU Xã Sơn Thủy 10 
  

207 ĐU Xã Sơn Tây 10   

208 ĐU Xã Sơn Tây Hạ 10 
  

209 ĐU Xã Trường Giang 10 
  

210 ĐU Xã Ba Gia 10   

211 ĐU Xã Thọ Phong 10 
  

212 
ĐU Phường Trương Quang 

Trọng 
10 

  

213 ĐU Xã Tịnh Khê 10   

214 ĐU Phường Nghĩa Lộ 10 
  

215 ĐU Phường Cẩm Thành 10 
  

216 ĐU Xã An Phú 10   

217 ĐU Xã Sơn Mai 10   
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STT Tên điểm cần kết nối 

Đã kết 

nối 

(Băng 

thông- 

đơn vị 

tính Mb) 

Vướng mắc và yêu cầu cần triển khai 

hoặc nâng cấp tiếp theo 

218 ĐU Xã Phước Giang 10 
  

219 ĐU Xã Đình Cương 10 
  

220 ĐU Xã Thiện Tín 10   

221 ĐU Xã Vệ Giang 10 
  

222 ĐU Xã Nghĩa Giang 10 
  

223 ĐU Xã Trà Giang 10 
  

224 ĐU Xã Ba Dinh 10   

225 ĐU Xã Ba Động 10   

226 ĐU Xã Ba Tô 10   

227 ĐU Xã Đặng Thuỳ Trâm 10 
  

228 ĐU Xã Ba Vì 10   

229 ĐU Xã Ba Vinh 10   

230 ĐU Xã Ba Xa 10   

231 ĐU Xã Long Phụng 10 
  

232 ĐU Xã Lân Phong 10 
  

233 ĐU Xã Mỏ Cày 10   

234 ĐU Phường Sa Huỳnh 10 
  

235 ĐU Phường Trà Câu 10 
  

236 ĐU Xã Khánh Cường 10 
  

237 ĐU Xã Nguyễn Nghiêm 10 
  

- Vướng mắc phát sinh mới:  

- Vướng mắc tồn tại chưa xử lý:  

- Đề xuất, kiến nghị: đề xuất ký hợp đồng tập trung. 
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2. Hạ tầng kết nối Internet 

- Nội dung kết quả đạt được: mạng cáp quang đã phủ đến 100% cấp xã; trong 

năm 2024 có 44 thôn chưa triển khai đến thôn; năm 2025 đã thực hiện 13 thôn, còn 

31 thôn chưa có hạ tầng cáp quang đến thôn. 

Địa chỉ mới Địa chỉ cũ 
Hiện trạng giải 

quyết 

Phường 

Đăk Cấm 
Thành Phố Kon Tum  Xã Đắk Cấm  Thôn 5   

Xã Đăk Pék 

Huyện Đắk Glei  Xã Đắk Pék  Thôn Đăk Ven 
 Đã triển khai đến 

thôn 

Huyện Đắk Glei  Xã Đắk Pék  Thôn Đăk Trấp 
  Đã triển khai đến 

thôn 

Xã Măng 

Đen 

Kon Plông  
Thị Trấn 

Măng Đen 
Thôn Kon Brẫy 

  Đã triển khai đến 

thôn 

Kon Plông  
Thị Trấn 

Măng Đen 
Kon Vơng Kia 1 

  Đã triển khai đến 

thôn 

Kon Plông  
Thị Trấn 

Măng Đen 
Kon Vơng Kia 2 

  Đã triển khai đến 

thôn 

Kon Plông  
Thị Trấn 

Măng Đen 
Kon Chốt 

  Đã triển khai đến 

thôn 

Kon Plông  Măng Cành  Thôn Măng Mô Chưa triển khai 

Kon Plông  Măng Cành  Kon Kum  Chưa triển khai 

Kon Plông  Măng Cành  Kon Năng  Chưa triển khai 

Xã Kon 

Plông 

Kon Plông  Pờ Ê  Thôn Vi Pờ Ê 2 
  Đã triển khai đến 

thôn 

Kon Plông  Pờ Ê  Thôn Vi Ka Oa 
  Đã triển khai đến 

thôn 

Kon Plông  Pờ Ê  Thôn Vi Ôlắc 
  Đã triển khai đến 

thôn 

Kon Plông  Pờ Ê  Thôn Vi Pờ Ê 1 
  Đã triển khai đến 

thôn 

Kon Plông  Pờ Ê  Thôn Vi Lâng 2 
  Đã triển khai đến 

thôn 

Xã Kon 

Braih 

Kon Rẫy  
Xã Đắk 

Ruồng  

Thôn 11- Kon 

Tuh 
 Chưa triển khai 

Kon Rẫy  
Xã Đắk 

Ruồng  

Thôn 12 - Kon 

Slac 

  Đã triển khai đến 

thôn 

 Xã Đăk 

Kôi 
Kon Rẫy  

Xã Đắk Tơ 

Lung  

Thôn 2 - Kon 

Lông 

  Đã triển khai đến 

thôn 

Xã Thanh 

Bồng 

Huyện Trà Bồng Xã Trà Hiệp Thôn Băng  Chưa triển khai 

Huyện Trà Bồng Xã Trà Lâm Thôn Trà Hoa  Chưa triển khai 

Huyện Trà Bồng Xã Trà Lâm 
Thôn Trà 

Khương 
 Chưa triển khai 

Huyện Trà Bồng Xã Trà Thôn Cát  Chưa triển khai 
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Thanh 

 Xã Tây Trà 

Huyện Trà Bồng Xã Sơn Trà Thôn Đông  Chưa triển khai 

Huyện Trà Bồng Xã Sơn Trà Thôn Sơn  Chưa triển khai 

Huyện Trà Bồng Xã Trà Xinh Thôn Trà Ôi  Chưa triển khai 

Huyện Trà Bồng Xã Trà Xinh Thôn Trà Kem  Chưa triển khai 

Huyện Trà Bồng Xã Trà Xinh Thôn Trà Veo  Chưa triển khai 

 Xã Tây Trà 

Bồng 

Huyện Trà Bồng 
Xã Hương 

Trà 
Thôn Trà Ích  Chưa triển khai 

Huyện Trà Bồng 
Xã Hương 

Trà 
Thôn Trà Cương  Chưa triển khai 

 Xã Sơn 

Tây Thượng 

Huyện Sơn Tây Xã Sơn Liên Thôn Tang Tong  Chưa triển khai 

Huyện Sơn Tây Xã Sơn Liên Thôn Đăk Doa  Chưa triển khai 

Huyện Sơn Tây Xã Sơn Liên Thôn Đăk Long  Chưa triển khai 

 xã Minh 

Long 
Huyện Minh Long Xã Thanh An 

Thôn Công 

Loan (Đồng 

Cần) 

 Chưa triển khai 

xã Ba Dinh 
Huyện Ba Tơ Xã Ba Giang Gò Khôn  Chưa triển khai 

Huyện Ba Tơ Xã Ba Giang Ba Nhà  Chưa triển khai 

Xã Ba Vì 

Huyện Ba Tơ Xã Ba Ngạc A Mé  Chưa triển khai 

Huyện Ba Tơ Xã Ba Ngạc Nước Lầy  Chưa triển khai 

Huyện Ba Tơ Xã Ba Tiêu Krầy  Chưa triển khai 

Huyện Ba Tơ Xã Ba Tiêu Mang Biều  Chưa triển khai 

Huyện Ba Tơ Xã Ba Tiêu Nước Tỉa  Chưa triển khai 

Xã Ba Tô 

Huyện Ba Tơ Xã Ba Nam Làng Vờ  Chưa triển khai 

Huyện Ba Tơ Xã Ba Nam 
Làng Dút 

1+Làng Dút 2 
 Chưa triển khai 

Huyện Ba Tơ Xã Ba Lế Vã Tia  Chưa triển khai 

Huyện Ba Tơ Xã Ba Lế 
Vã Lếch + 

Mang Krúi 
 Chưa triển khai 

- Vướng mắc phát sinh mới:  

- Vướng mắc tồn tại chưa xử lý: khu vực các thôn hầu hết thuộc các khu vực 

vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, kinh phí lớn, mật độ sử dụng thấp, địa 

hình đồi núi gây nhiều khó khăn trong đầu tư khiến doanh nghiệp ngại đầu tư.  

- Đề xuất, kiến nghị:  

3. Phủ sóng di động 4G, 5G  

- Nội dung kết quả đạt được:  

+ Trên địa bàn tỉnh có 2.635 trạm BTS 4G. Trong đó, Tất cả các thôn/làng 

trên địa bàn tỉnh đều đã phủ sóng di động; tất cả các khu công nghiệp, cụm công 

nghiệp lớn trên địa bàn đã có hạ tầng viễn thông, mạng 4G phủ sóng. 
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+ Hiện nay, mạng 5G đã được Viettel Quảng Ngãi, VNPT Quảng Ngãi, 

Mobifone Quảng Ngãi triển khai phủ sóng tại các khu đô thị dọc Quốc lộ 1A, các 

khu công nghiệp, khu kinh tế với 115 trạm BTS. 

- Số điểm lõm sóng cần xử lý:  

Tất cả các thôn/làng trên địa bàn tỉnh đều đã phủ sóng di động. Tuy nhiên, 

theo phản ánh từ cơ sở trong năm 2024, có 99 điểm thuộc thôn/làng còn lõm sóng. 

Sở Khoa học và Công nghệ (trước đây là Sở Thông tin và Truyền thông) đã có các 

văn bản triển khai đôn đốc các doanh nghiệp viễn thông triển khai các giải pháp 

khắc phục1. 

Đến nay, các doanh nghiệp viễn thông VNPT, Viettel đã xử lý, khắc phục 48 

điểm lõm sóng. Hiện, trên địa bàn tỉnh còn 49 điểm lõm sóng, 2 điểm sóng còn yếu. 

STT 

Điểm lõm sóng Hiện trạng giải quyết 

Tên xã 

(mới) 
Tên xã (cũ) Tên thôn 

Khu vực lõm 

sóng 

Mạng di động 

vinaphone 

Mạng di 

động 

Viettel 

1 

Xã Cà đam 

Xã Trà Bùi Thôn Tang 
Tổ 1, Tổ 2,  

Tổ 3 Chưa có sóng 

Chưa có 

sóng 

2 
Xã Trà Bùi Thôn Quế Tổ 1, Tổ 2 Chưa có sóng 

Chưa có 

sóng 

3 
Xã Trà Bùi 

Thôn Nước 

Nia 

Tổ 1, Tổ 2,  

Tổ 3 Chưa có sóng 

Chưa có 

sóng 

4 

Xã Trà 

Bồng 

Xã Trà Thủy Thôn 1 

Tổ 1, Tổ 2,  

Tổ 3 Chưa có sóng 

Chưa có 

sóng 

5 
Xã Trà Thủy Thôn 4 

Tổ 1, Tổ 2,  

Tổ 3 Chưa có sóng 

Chưa có 

sóng 

6 
Xã Trà Sơn Thôn Tây 

Tổ 1, Tổ 2,  

Tổ 3, Tổ 4 Chưa có sóng 

Chưa có 

sóng 

7 

Xã Tây Trà 

Xã Trà Xinh 

Thôn Trà 

Kem Tổ 6, Tổ 7 Chưa có sóng 

Chưa có 

sóng 

8 
Xã Trà Xinh Thôn Trà Ôi Tổ 4, Tổ 5 Chưa có sóng 

Chưa có 

sóng 

9 
Xã Trà Xinh 

Thôn Trà 

Veo 

Tổ 1, Tổ 2,  

Tổ 3 Chưa có sóng 

Chưa có 

sóng 

10 Xã Tây Trà 

Bồng Xã Trà Tây 

Thôn Tre 

(Thôn Nước 

Biếc) 

Tổ 4, Tổ 5, 

Tổ 6 Chưa có sóng 

Chưa có 

sóng 

11 Xã Sơn Kỳ 
Xã Sơn Kỳ 

Thôn Bồ 

Nung 

Xóm Rà Ma, 

Làng Rết Chưa có sóng 

Chưa có 

sóng 

                                           
1 Kế hoạch số 74/KH-STTTT ngày 16/10/2024 của Sở Thông tin và Truyền thông về triển khai thực hiện nâng cao 

chất lượng viễn thông di động trên địa bàn tỉnh; Văn bản số 828/STTTT-BCVT&CNTT ngày 24/5/2024; Văn bản số 

2448/STTTT-BCVT&CNTT ngày 24/10/2024 về triển khai rà soát các thôn, khu vực dân cư lõm sóng băng rộng di 

động; 
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12 
Xã Sơn Kỳ 

Thôn Làng 

Rê 

Xóm Làng 

Vót Chưa có sóng 

Chưa có 

sóng 

13 
Xã Sơn Kỳ 

Thôn Làng 

Trăng Xóm Bồ La Chưa có sóng 

Chưa có 

sóng 

14 
Xã Sơn Kỳ 

Thôn Mô 

Nic 

Xóm Mô Níc 

ngoài Chưa có sóng 

Chưa có 

sóng 

15 
Xã Sơn Kỳ Thôn Tà Bấc Xóm Tà Bấc Chưa có sóng 

Chưa có 

sóng 

16 
Xã Sơn Kỳ 

Thôn Tà 

Gầm Xóm Tà Liêu Chưa có sóng 

Chưa có 

sóng 

17 
Xã Sơn Ba Thôn Gò Da NVH thôn Chưa có sóng 

Chưa có 

sóng 

18 
Xã Sơn Ba 

Thôn Kà 

Khu NVH thôn Chưa có sóng 

Chưa có 

sóng 

19 
Xã Sơn Ba 

Thôn Làng 

Chai NVH thôn Chưa có sóng 

Chưa có 

sóng 

20 
Xã Sơn Ba 

Thôn Làng 

Già NVH thôn Chưa có sóng 

Chưa có 

sóng 

21 
Xã Sơn Ba Thôn Mò O NVH thôn Chưa có sóng 

Chưa có 

sóng 

22 

Xã Sơn Hà 

Xã Sơn 

Thượng 

Thôn Bờ 

Reo NVH thôn Chưa có sóng 

Chưa có 

sóng 

23 
Xã Sơn 

Thượng 

Thôn Làng 

Nưa NVH thôn Chưa có sóng 

Chưa có 

sóng 

24 
Xã Sơn Bao 

Thôn Nước 

Rinh NVH thôn Chưa có sóng 

Chưa có 

sóng 

25 

Xã Sơn Hạ 
Xã Sơn Thành 

Thôn Làng 

Vẹt NVH thôn Chưa có sóng 

Chưa có 

sóng 

26 
Xã Sơn Hạ 

Thôn Đồng 

Reng NVH thôn Chưa có sóng 

Chưa có 

sóng 

27 
Xã Sơn 

Thủy 

Xã Sơn Thủy 
Thôn Giá 

Gối 

Xóm Giá Gối, 

Bên kia sông  

xà lò Chưa có sóng 

Chưa có 

sóng 

28 
Xã Sơn Thủy Thôn Tà Bi NVH thôn Chưa có sóng 

Chưa có 

sóng 

29 
Xã Sơn 

Tây 

Xã Sơn Dung 

Thôn Đăk 

Lang NVH thôn Chưa có sóng 

Chưa có 

sóng 

30 
Xã Sơn Dung 

Thôn Ka 

Xim NVH thôn Chưa có sóng 

Chưa có 

sóng 

31 

Sơn Tây 

Hạ 

Xã Sơn Màu 

Thôn  Đăk 

Pao NVH thôn Chưa có sóng 

Chưa có 

sóng 

32 
Xã Sơn Màu 

Thôn Đăk 

Panh NVH thôn Chưa có sóng 

Chưa có 

sóng 

33 
Xã Sơn Lập 

Thôn Mang 

Rễ NVH thôn Chưa có sóng 

Chưa có 

sóng 

34 
Xã Sơn Lập 

Thôn Tà 

Ngàm NVH thôn Chưa có sóng 

Chưa có 

sóng 
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35 
Sơn Tây 

Thượng 

Xã Sơn Liên 

Thôn Đăk 

Doa NVH thôn Chưa có sóng 

Chưa có 

sóng 

36 
Xã Sơn Liên 

Thôn Đăk 

Long NVH thôn Chưa có sóng 

Chưa có 

sóng 

37 

Xã Ba Tơ 

Xã Ba Bích Làng Mâm 

Trung tâm 

thôn Làng 

Mâm Chưa có sóng 

Chưa có 

sóng 

38 
Xã Ba Bích Đồng Vào 

NVH thôn 

Đồng Vào Chưa có sóng 

Chưa có 

sóng 

39 

Xã Ba Bích Nước Đang 

Trung tâm 

thôn Nước 

Đang Chưa có sóng 

Chưa có 

sóng 

40 
Xã Đặng 

Thùy Trâm 

Xã Ba Trang Cây Muối 

NVH thôn 

Cây Muối Chưa có sóng 

Chưa có 

sóng 

41 
Xã Ba Trang Nước Đang 

NVH Nước 

Đang Chưa có sóng 

Chưa có 

sóng 

42 
Xã Ba Tô Xã Ba Lế Gòi Lế 

NVH Thôn 

Gòi Lế Chưa có sóng 

Chưa có 

sóng 

43 
Xã Sơn 

Mai Xã Long Mai 

Thôn Long 

Thượng Xóm Ngã Lăn Chưa có sóng 

Chưa có 

sóng 

44 
Xã Minh 

Long 

Xã Thanh An 
Thôn Gò 

Nhiêu 

Xóm Hóc 

Nhiêu, Ruộng 

Gò Chưa có sóng 

Chưa có 

sóng 

45 
Xã Thanh An 

Thôn Đồng 

Cần 

Xóm Công 

Loan Chưa có sóng 

Chưa có 

sóng 

46 
Xã Sơn 

Mai 
Xã Long Mai 

Thôn Mai 

Lãnh Hữu 

Khu Tái định 

cư Mai Lãnh 

Hữu Chưa có sóng 

Chưa có 

sóng 

47 

Xã Ya Ly 

Ya Ly Kiến Hưng Kiến Hưng 
Đã phủ sóng  

Đã phủ 

sóng  

48 Ya Ly Làng Tum Làng Tum 
Đã phủ sóng  

Đã phủ 

sóng  

49 Ya Ly Làng Chứ Làng Chứ 
Đã phủ sóng  

Đã phủ 

sóng  

50 Ya Ly Làng Chờ Làng Chờ 
Đã phủ sóng  

Đã phủ 

sóng  

51 Ya Xiêr Làng Rắc  Làng Rắc  
Đã phủ sóng  

Đã phủ 

sóng  

52 Ya Xiêr Làng O Làng O 
Đã phủ sóng  

Đã phủ 

sóng  

53 Ya Xiêr Làng Trang  Làng Trang  
Đã phủ sóng  

Đã phủ 

sóng  

54 Sa Bình Sa Nghĩa Đăk Tân Đăk Tân 
Đã phủ sóng  

Đã phủ 

sóng  

55 
Xã Sa Thầy 

Sa Sơn Thôn 1 Thôn 1 
Đã phủ sóng  

Đã phủ 

sóng  

56 Sa Sơn Thôn 2 Thôn 2 Đã phủ sóng  Đã phủ 
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sóng  

57 Sa Sơn Sơn An Sơn An 
Sóng yếu 

Đã phủ 

sóng  

58 Sa Sơn 
Làng Bar 

Gốc 
Làng Bar Gốc 

Đã phủ sóng  

Đã phủ 

sóng  

59 

Đăk Mar 

Đăk Hring 
Kon Proh Tu 

Ria 

Kon Proh Tu 

Ria Đã phủ sóng  

Đã phủ 

sóng  

60 Đăk Hring Đăk Klong Đăk Klong 
Đã phủ sóng  

Đã phủ 

sóng  

61 Đăk Hring Tu Ria Pêng Tu Ria Pêng 
Chưa có sóng 

Đã phủ 

sóng  

62 Đăk Ui Đăk Ngọk Đăk xuân Đăk xuân 
Đã phủ sóng  

Đã phủ 

sóng  

63 

Ia Tơi 

Ia Dom Thôn 3 Thôn 3 
Chưa có sóng 

Đã phủ 

sóng  

64 Ia Dom Thôn 4 Thôn 4 
Đã phủ sóng  

Đã phủ 

sóng  

65 Ia Tơi Ia Dơr Ia Dơr 
Chưa có sóng 

Đã phủ 

sóng  

66 

Ia Đal 

Ia Đal Thôn 1 Thôn 1 
Đã phủ sóng  

Đã phủ 

sóng  

67 Ia Đal Thôn 2 Thôn 2 
Đã phủ sóng  

Đã phủ 

sóng  

68 Ia Đal Chư hem Chư hem 
Chưa có sóng 

Đã phủ 

sóng  

69 Ia Đal Ia Đal Ia Đal 
Chưa có sóng 

Đã phủ 

sóng  

70 

Xã Ngọc 

Linh 

Mường Hoong Xa Úa Xa Úa 
Chưa có sóng 

Đã phủ 

sóng  

71 Mường Hoong Ngọc Lâng Ngọc Lâng 
Chưa có sóng 

Đã phủ 

sóng  

72 Mường Hoong Ngọc Nang Ngọc Nang 
Chưa có sóng 

Đã phủ 

sóng  

73 Ngọc Linh Đăk Nai Đăk Nai 
Chưa có sóng 

Đã phủ 

sóng  

74 Ngọc Linh Kon Tuông Kon Tuông 
Chưa có sóng 

Đã phủ 

sóng  

75 Ngọc Linh Tân Rát Tân Rát 
Chưa có sóng 

Đã phủ 

sóng  

76 Ngọc Linh Lê Toan Lê Toan 
Chưa có sóng 

Đã phủ 

sóng  

77 Ngọc Linh Sa Múc Sa Múc 
Chưa có sóng 

Đã phủ 

sóng  

78 Ngọc Linh Lê Ngọc Lê Ngọc 
Chưa có sóng 

Đã phủ 

sóng  

79 Xã Xốp Đăk Choong Kon Riêng Kon Riêng 
Chưa có sóng 

Đã phủ 

sóng  
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80 Kon BRaih Đăk Tờ Re Kon Rơ Pen Kon Rơ Pen 
Chưa có sóng 

Đã phủ 

sóng  

81 

Xã Măng 

Đen 

Thị trấn Măng 

Đen 

Làng nước 

la 
Làng nước la 

Chưa có sóng 

Doanh 

nghiệp chưa 

xác định 

được vị trí 

làng 

82 Xã Đăk Tăng 
Làng Măng 

Móc 

Làng Măng 

Móc Chưa có sóng 

Đã phủ 

sóng  

83 
Thị trấn Măng 

Đen 

Làng nước 

năng 

Làng nước 

năng 

Chưa có sóng 

Doanh 

nghiệp chưa 

xác định 

được vị trí 

làng 

84 
Thị trấn Măng 

Đen 

Xóm 2 (gần 

thao trường 

bắn) 

Xóm 2 (gần 

thao trường 

bắn) 

Chưa có sóng 

Doanh 

nghiệp chưa 

xác định 

được vị trí 

làng 

85 

Xã Măng 

Bút 

Xã Đăk Ring 
Làng Đăk 

Sao 
Làng Đăk Sao 

Đã phủ sóng  

Đã phủ 

sóng  

86 Xã Đăk Ring 
Làng Đăk 

Ang 

Làng Đăk 

Ang Chưa có sóng 

Đã phủ 

sóng  

87 Xã Đăk Ring 
Làng Ngọc 

Ring 

Làng Ngọc 

Ring Đã phủ sóng  

Đã phủ 

sóng  

88 Xã Đăk Ring 
Làng Đăk 

Lóa 
Làng Đăk Lóa 

Đã phủ sóng  

Đã phủ 

sóng  

89 Xã Măng Bút 
Làng Măng 

Che 

Làng Măng 

Che Chưa có sóng 

Đã phủ 

sóng  

90 Xã Măng Bút Làng 4 Làng 4 
Chưa có sóng 

Đã phủ 

sóng  

91 Xã Đăk Nên Làng Tu Rí Làng Tu Rí 
Chưa có sóng 

Đã phủ 

sóng  

92 Xã Đăk Nên Xô Thác 1 Xô Thác 1 Chưa có sóng Sóng yếu 

93 Xã Đăk Nên 
Xô luông 

dưới 

Xô luông 

dưới Chưa có sóng 

Đã phủ 

sóng  

94 Xã Đăk Nên Đắk Bao Đắk Bao Chưa có sóng Sóng yếu 

95 Xã Đăk Nên Tu Ngú Tu Ngú 
Chưa có sóng 

Đã phủ 

sóng  

96 Xã Đăk Nên 
Tu Thôn 

dưới 
Tu Thôn dưới 

Chưa có sóng 

Đã phủ 

sóng  

97 

Xã Kon 

PLông 

Xã Ngọk Tem 
Măng Nách 

(Nhóm 1) 

Măng Nách 

(Nhóm 1) Chưa có sóng 

Đã phủ 

sóng  

98 Xã Pờ Ê 
Làng KLâng 

Pét  

Làng KLâng 

Pét  Chưa có sóng 

Đã phủ 

sóng  

99 Xã Pờ Ê 
Làng Vi Tu 

ChRối 

Làng Vi Tu 

ChRối Chưa có sóng 

Đã phủ 

sóng  
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- Số điểm 5G đã triển khai 115/1317 điểm cần triển khai 

- Vướng mắc phát sinh mới: không 

- Vướng mắc tồn tại chưa xử lý: chỉ tiêu số trạm 5G phát sóng trong năm 

2025 đạt tối thiểu 50% so với số lượng trạm 4G đã phát sóng là khó có thể đạt 

được. Nguyên nhân, việc triển khai số lượng lớn trạm thu phát sóng 5G cần kinh 

phí lớn, khiến doanh nghiệp e ngại đầu tư; các khu vực vùng sâu, vùng xa có mật 

độ sử dụng thấp, địa hình đồi núi gây nhiều khó khăn trong đầu tư, xây dựng trạm 

5G. 

- Đề xuất, kiến nghị:  

4. Hội nghị truyền hình trực tuyến  

- Nội dung kết quả đã đạt được tới thời điểm hiện tại:  

+ Số điểm đã kết nối: 105 điểm  

+ Số điểm cần phải kết nối: 5 điểm;  

+ Số điểm cần nâng cấp: 37 điểm. 

STT Tên điểm cần triển 

khai HNTH 

Đã triển khai Vướng mắc và yêu cầu triển khai, 

nâng cấp tiếp theo  

 

1 Hệ thống đa điểm 

tỉnh Quảng Ngãi 

(MCU) 

Đã triển khai cần nâng 

cấp mở rộng 
Hệ thống MCU tỉnh Quảng Ngãi dã 

được đầu tư với khả năng kết nối 100 

điểm cầu; tuy nhiên sau khi sắp sếp các 

đơn vị hành chính nhu cầu kết nối đã 

tăng cao cũng với nhu cầu tổ cchức 

nhiều cuộ họp trực tuyến cũng lúc, nên 

việc nâng cấp mở rộng hệ thồng MUC 

là cần thiết 

2 Sở Văn hóa – Thể 

thao và du lịch 

chưa triển khai  
Đầu tư mới 

3 Sở Nội vụ chưa triển khai  Đầu tư mới 

4 Sở Tài chính chưa triển khai  Đầu tư mới 

5 Sở Tư pháp chưa triển khai  Đầu tư mới 

6 Thanh tra tỉnh chưa triển khai  Đầu tư mới 

7 Sở Ngoại vụ Đã triển khai cần nâng 

cấp 

Cần nâng cấp hệ thống âm thanh để 

đáp ứng phục vụ cuộc họp 
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8 Sở Công Thương Đã triển khai cần nâng 

cấp 

Cần nâng cấp hệ thống âm thanh để 

đáp ứng phục vụ cuộc họp 

10 96 xã, phường, đặc 

khu  

Đã triển khai  có 34 xã, phường, đặc khu đề xuất 

nâng cấp hệ thông, cụ thể:  

1. Xã Đông Sơn 

2. Phường Cẩm Thành 

3. Phường Nghĩa Lộ 

4. Xã Trà Giang 

5. Xã Ba Động 

6. Xã Đình Cương 

7. Xã Sơn Kỳ 

8. Xã Tây Trà Bồng 

9. Đặc Khu Lý Sơn 

10. Phường Kon Tum 

11. Phường Đăk Cấm 

12. Xã Ngọk Bay 

13. Xã Đăk Rơ Wa 

14. Xã Ia Chim 

15. Xã Đăk Pxi 

16. Xã Đăk Mar 

17. Xã Đăk Ui 

18. Xã Ngọk Tụ 

19. Xã Kon Đào 

20. Xã Đăk Sao 

21. Xã Măng Ri 

22. Xã Dục Nông 

23. Xã Xốp 

24. Xã Ngọc Linh 

25. Xã Đăk Plô 

26. Xã Đăk Môn 

27. Xã Sa Bình 

28. Xã Ya Ly 

29. Xã Đăk Kôi 

30. Xã Kon Braih 

31. Xã Đăk Rve 

32. Xã Măng Bút 

33. Xã Rờ Kơi 

34. Xã Ia Đal 

5. Nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu  

* Nội dung kết quả đạt được:  

- Duy trì vận hành liên tục nền tảng LGSP tỉnh Quảng Ngãi; tổng số 45 ứng 

dụng kết nối, 37 dịch vụ liên thông đang hoạt động. Trong tháng 7, tiếp tục cập 
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nhật và đồng bộ khoảng 2.000 mã định danh điện tử trong tổng số hơn 4.000 mã 

định danh, đảm bảo tính liên thông giữa các hệ thống sau sáp nhập. 

* Số dịch vụ đã kết nối từ bên ngoài (NDXP, VDXP):  

- Có 23 dịch vụ đã kết nối với nền tảng NDXP/VDXP quốc gia. 

1. Dịch vụ danh mục dùng chung 

2. Dịch vụ liên thông hồ sơ hành chính công 

3. Nhóm dịch vụ xác thực, cấp quyền người dùng tập trung (SSO) 

4. Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu 

chính/bưu chính công ích 

5. Dịch vụ liên thông với Cổng dịch vụ công quốc gia 

6. Dịch vụ liên thống với hệ thống báo cáo Quốc gia GRIS 

7. Dịch vụ liên thông Lý lịch tư pháp – Bộ Tư Pháp 

8. Dịch vụ liên thông Hộ Tịch tư pháp – Bộ Tư Pháp 

9. Dịch vụ thuế đất 

10. Dịch vụ cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia của Bộ Công an 

11. Dịch vụ cơ sở dữ liệu đất đai của Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

(VBDLIS) 

12. Dịch vụ cấp phép xây dựng của Bộ Xây dựng 

13. Dịch vụ giao thông vận tải của Bộ Xây dựng 

14. Liên thông cấp mã số ngân sách của Bộ Tài chính 

15. Liên thông văn bản quy phạm pháp luật Bộ Tư pháp 

16. Liên thông cấp phép nhà ở của Bộ Xây dựng 

17. Liên thông vnpostcode 

18. Đăng kí doanh nghiệp của Bộ Tài Chính 

19. Dịch vụ của Bảo hiểm xã hội 

20. Dịch vụ công của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội 

21. Dịch vụ Cán bộ công chức, viên chức  

22. Dịch vụ công thiết yếu của Bộ NN&MT 

23. Dịch vụ cơ sở dữ liệu về giá của Bộ Tài chính 

* Số hệ thống nội bộ đã kết nối đến LGSP:  

- Có 14 hệ thống nội bộ đã kết nối đến LGSP tỉnh 
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1. CSDL tín ngưỡng tôn giáo tỉnh của Sở Nội vụ 

2. CSDL Xử lý vi phạm hành chính của Sở Tư pháp 

3. CSDL Chăn nuôi của Sở Nông nghiệp và Môi trường 

4. CSDL về đập, hồ đập của Sở Nông nghiệp và Môi trường 

5. Hệ thống Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông tỉnh (GIS) của Sở Xây dựng 

6. Hồ sơ sức khỏe điện tử của Sở Y tế 

7. CSDL An sinh xã hội của Sở Tài chính 

8. CSDL Tiền lương của Sở Tài chính 

9. CSDL Du lịch của Sở văn hóa Thể thao và Du lịch 

10. CSDL Thanh niên của sở Nội vụ 

11. CSDL Thi đua khen thưởng của sở Nội vụ 

12. Thư viện số về thông tin khoa học của Sở Khoa học và Công nghệ 

13. Dịch vụ kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng của Sở Khoa học và 

Công nghệ 

14. Hệ thống Giám sát rừng thông minh tỉnh Quảng Ngãi của Sở Nông 

nghiệp và Môi trường 

*  Nội dung còn phải triển khai:  

- Tiếp tục cập nhật các mã định danh mới theo đơn vị hành chính mới sau 

sáp nhập. 

- Tiếp tục tích hợp các hệ thống thông tin chuyên ngành còn lại sau sáp nhập 

hành chính. 

- Hoàn thiện kết nối liên thông văn bản với các đơn vị mới thuộc khối Đảng, 

Đoàn thể. 

* Vướng mắc phát sinh mới:  

- Một số mã định danh cấp xã mới được thành lập chưa được duyệt đồng bộ 

trên Trục quốc gia, gây lỗi khi liên thông văn bản. 

- Một số hệ thống phần mềm của bên thứ ba (ví dụ phần mềm Lotus của Tỉnh 

ủy) chưa tương thích hoàn toàn với cấu trúc liên thông chuẩn LGSP. 

* Vướng mắc tồn tại chưa xử lý:  

- Nhiều hệ thống chuyên ngành cũ của tỉnh Kon Tum (cũ) chưa được chuẩn 

hóa để tích hợp về LGSP chung của tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập. 

* Đề xuất, kiến nghị:  
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- Các sở, ngành, đơn vị liên quan chuẩn hóa các hệ thống chuyên ngành để 

tích hợp về LGSP tỉnh. 

- Nâng cấp phần mềm LGSP để đáp ứng số lượng, khối lượng các hệ thống 

tích hợp. 

6. Nền tảng từ Trung ương đến địa phương  

- Nội dung kết quả đạt được:  

 Có 23 dịch vụ đã kết nối với nền tảng NDXP/VDXP quốc gia. 

1. Dịch vụ danh mục dùng chung 

2. Dịch vụ liên thông hồ sơ hành chính công 

3. Nhóm dịch vụ xác thực, cấp quyền người dùng tập trung (SSO) 

4. Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu 

chính/bưu chính công ích 

5. Dịch vụ liên thông với Cổng dịch vụ công quốc gia 

6. Dịch vụ liên thống với hệ thống báo cáo Quốc gia GRIS 

7. Dịch vụ liên thông Lý lịch tư pháp – Bộ Tư Pháp 

8. Dịch vụ liên thông Hộ Tịch tư pháp – Bộ Tư Pháp 

9. Dịch vụ thuế đất 

10. Dịch vụ cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia của Bộ Công an 

11. Dịch vụ cơ sở dữ liệu đất đai của Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

(VBDLIS) 

12. Dịch vụ cấp phép xây dựng của Bộ Xây dựng 

13. Dịch vụ giao thông vận tải của Bộ Xây dựng 

14. Liên thông cấp mã số ngân sách của Bộ Tài chính 

15. Liên thông văn bản quy phạm pháp luật Bộ Tư pháp 

16. Liên thông cấp phép nhà ở của Bộ Xây dựng 

17. Liên thông vnpostcode 

18. Đăng kí doanh nghiệp của Bộ Tài Chính 

19. Dịch vụ của Bảo hiểm xã hội 

20. Dịch vụ công của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội 

21. Dịch vụ Cán bộ công chức, viên chức  

22. Dịch vụ công thiết yếu của Bộ NN&MT 



 

30 

 

23. Dịch vụ cơ sở dữ liệu về giá của Bộ Tài chính 

- Vướng mắc phát sinh mới: không 

- Vướng mắc tồn tại chưa xử lý: không 

- Đề xuất, kiến nghị: không 

7. Hạ tầng điện và phụ trợ khác  

- Nội dung kết quả đạt được: hạ tầng điện lực đã phủ hầu hết các thôn trên 

địa bàn tỉnh (còn 02 thôn chưa có điện lưới quốc gia). Các đơn vị, địa phương có 

liên quan đang rà soát, có giải pháp khắc phục trong thời gian tới. 

- Vướng mắc tồn tại chưa xử lý: 02 thôn thuộc 02 xã (xã Ba Dinh và xã Ba 

Tô) chưa có điện. 

- Đề xuất, kiến nghị: không 

8. Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) 

a) Hoàn thiện các chính sách, quy định cho hoạt động của IOC (theo văn bản 

số 1709/BKHCN-CĐSQG ngày 21/5/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ). 

- Đã có Quy chế ban hành tại Quyết định số 151/QĐ-UBND ngày 

09/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về quản lý, vận hành thử nghiệm 

Trung tâm IOC. Tuy nhiên cần rà soát, thay thế để phù hợp với mô hình vận hành 

chính thức. 

- Chưa có Quy định về hình thức, các kênh tương tác để tiếp nhận, xử lý 

phản ánh và thông báo kết quả xử lý cho người dân. 

- Chưa có Quy định về hình thành kho dữ liệu dùng chung cho hoạt động của 

Trung tâm IOC. 

b) Kết quả hình thành dữ liệu số cho hoạt động của IOC 

- Có 07/10 phân hệ hiển thị dữ liệu thời gian thực, bao gồm: 

1. Giám sát và điều hành lĩnh vực Kinh tế xã hội. 

2. Giám sát Camera. 

3. Giám sát lĩnh vực An toàn thông tin. 

4. Giám sát và Quản lý văn bản điều hành. 

5. Giám sát và điều hành lĩnh vực Y tế. 

6. Giám sát và điều hành lĩnh vực Dịch vụ công. 

- Có 03/10 phân hệ cập nhật thủ công, dữ liệu chưa kịp thời: 

1. Giám sát và điều hành Giáo dục. 

2. Giám sát và điều hành Du lịch. 
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3. Giám sát Tàu cá (chưa kết nối được số liệu từ Tổng cục Thủy sản). 

c) Kết quả triển khai hạ tầng số cho IOC 

- Hạ tầng hiện nay đang đặt tại VNPT Quảng Ngãi dưới hình thức vận hành 

thử nghiệm. 

- Thiết bị đầu cuối và màn hình điều hành đã được lắp đặt tại Phòng Trung 

tâm IOC. 

- Hạ tầng cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu, chưa xác định cấp độ an toàn 

thông tin, chưa có giải pháp sao lưu và dự phòng chính thức. 

d) Kết quả triển khai các nền tảng số cho IOC  

- Đã có các nền tảng sau: 

+ Nền tảng nghiệp vụ điều hành IOC. 

+ Nền tảng tổng hợp, phân tích dữ liệu. 

+ Nền tảng ứng dụng di động: C – Quảng Ngãi, G – Quảng Ngãi. 

- Tuy nhiên: 

+ Chưa có Nền tảng Trợ lý ảo tích hợp trên ứng dụng di động. 

+ Nền tảng ứng dụng di động chưa hỗ trợ đầy đủ chức năng giám sát, phản 

hồi trực tiếp từ người dân đến chính quyền. 

đ) Kết quả xây dựng các kịch bản điều hành trực tuyến và dựa trên dữ liệu 

- Chưa xây dựng các kịch bản điều hành trực tuyến và dựa trên dữ liệu. 

- Chưa có Dashboard tổng hợp chỉ số điều hành KT-XH tích hợp trên hệ 

thống IOC. 

e) Bảo đảm nhân lực cho hoạt động IOC 

- Trung tâm Chuyển đổi số và Đổi mới sáng tạo (là đơn vị trực thuộc Sở 

Khoa học và Công nghệ được Sở giao nhiệm vụ quản lývận hành Trung tâm IOC) 

đã bố trí nhân sự quản lý thử nghiệm Trung tâm IOC từ tháng 4/2023. Tuy nhiên, 

Trung tâm là đơn vị tự chủ 100%, không được cấp kinh phí, dẫn đến khó khăn 

trong tuyển dụng, bố trí nhân sự chuyên trách. 

- Thiếu nhân sự chuyên trách về dữ liệu, kỹ thuật, phân tích số liệu. 

- Chưa thành lập tổ phân tích dữ liệu liên ngành, chưa có cơ chế thu hút 

chuyên gia hoặc ban hành chính sách nhân sự phù hợp. 

- Chưa có cơ chế thu hút chuyên gia phục vụ vận hành và khai thác dữ liệu. 

g) Bảo đảm an toàn thông tin 
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- Chưa thực hiện xác định và phê duyệt cấp độ an toàn thông tin cho hệ 

thống IOC. 

- Trung tâm IOC chưa đủ điều kiện kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 

cư (theo yêu cầu tại Đề án 06) do chưa đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thông tin theo 

cấp độ 3 (Công văn số 708/BTTTT-CATTT ngày 02/3/2024). 

- Chưa có hệ thống bảo mật, phân quyền và giám sát truy cập theo chuẩn kỹ 

thuật hiện hành. 
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